TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        

Viện: Viện Công nghệ sinh học và Môi trường
Bộ môn: Công nghệ kỹ thuật môi trường                                                                                                                                               

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần: An toàn lao động và vệ sinh môi trường công nghiệp 

                       (Occupational Safety and Industrial Environmental Sanitation)
Mã học phần:……………………………………...… Số tín chỉ: 02
Đào tạo trình độ : Cao đẳng
Học phần tiên quyết Không (Môn học tự chọn)

2. Mô tả tóm tắt học phần (được trích lục từ Chương trình giáo dục)
Học phần trang bị cho người học những khái niệm cơ bản về bảo hộ lao động, các mối nguy hại về an toàn lao động, giới thiệu về hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp OHSAS 18001 nhằm giúp người học xác định được các mối nguy hiểm, nhận biết tác hại của một số điều kiện bất lợi trong sản xuất về an toàn lao động từ đó đưa ra các giải pháp phòng chống và khắc phục các điều kiện bất lợi trong sản xuất.
3. Mục tiêu dạy - học của các chủ đề
3.1 Mục tiêu dạy - học của các chủ đề lý thuyết
Chủ đề 1: Giới thiệu chung công tác an toàn lao động
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Những khái niệm cơ bản về bảo hộ và an toàn lao động

Kỹ năng: Xác định được nhiệm vụ, đối tượng của công tác bảo hộ lao động


	An toàn lao động là yêu cầu cấp bách trong tất cả các ngành nghề, công việc để đảm bảo sức khỏe tính mạng cho người lao động.

	2. Mục đích, ý nghĩa, tính chất của công tác bảo hộ lao động

Kỹ năng: Xác định được nhiệm vụ, đối tượng của công tác bảo hộ lao động


	

	3. Các văn bản thông tư chính sách pháp luật về an toàn lao động

Kỹ năng: Nhận biết nội dung cơ bản các văn bản pháp luật


	

	4.Hệ thống các ký hiệu cảnh báo trong an toàn lao động
Kỹ năng: Nhận biết được các ký hiệu cảnh báo 

	


Chủ đề 2:  Các yếu tố nguy hiểm – có hại trong công nghiệp và các biện pháp phòng ngừa, phòng chống ảnh hưởng của chúng

	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Một số khái niệm/ Kiến thức cơ bản

Kỹ năng: Xác định được các mối nguy hiểm/ nguy hại trong môi trường lao động
	Nhận biết các mối nguy hại trong các môi trường lao động có ý nghĩa vô cùng to lớn, giúp cho người lao động có sự hiểu biết về các hiểm họa, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các mối nguy hại và xử lý các tình huống khẩn cấp.

	2. Tai nạn lao động, phòng cháy chữa cháy

Kỹ năng: Nắm được một số nguyên tắc cơ bản trong công tác phòng cháy và chữa cháy
	

	3. Các giải pháp kỹ thuật an toàn cơ bản để phòng ngừa TNLĐ

Kỹ năng: 

- Nắm vững các nguyên tắc an toàn sử dụng hóa chất, phòng thí nghiệm

 - Nhận biết thực hành  được các thao tác an toàn trong lao động
	

	4. Ảnh hưởng các yếu tố nguy hiểm, có hại đến sức khỏe người lao động

Kỹ năng:

- Nắm vững các nguyên tắc an toàn sử dụng hóa chất, phòng thí nghiệm

- Nhận biết thực hành  được các thao tác an toàn trong lao động

- Biết cách xử lý các trường hợp khẩn cấp
	

	5. Các biện pháp phòng ngừa các yếu tố có hại
Kỹ năng:

- Nắm vững các nguyên tắc an toàn sử dụng hóa chất, phòng thí nghiệm

- Nhận biết thực hành  được các thao tác an toàn trong lao động

- Biết cách xử lý các trường hợp khẩn cấp
	


Chủ đề 3:  Biện pháp dự phòng trong công nghiệp
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Các biện pháp dự phòng khi làm việc trong điều kiện làm việc có khí hậu xấu

Kỹ năng: 
- Nhận biết tác hại của một số điều kiện bất lợi trong sản xuất

- Đề xuất biện pháp phòng chống và khắc phục các mối nguy hại trong sản xuất
	Trong các ngành công nghiệp, người lao động đối mặt với nhiều mối nguy hại do đó việc hiểu biết và thực hiện các biện pháp dự phòng để đảm bảo an toàn lao động là cần thiết đối với công nhân

	2. Các biện pháp dự phòng khi làm việc trong điều kiện ánh sáng không đảm bảo

Kỹ năng: 
- Nhận biết được tác hại khi làm việc trong điều kiện thiếu ánh sang và biện pháp khắc phục
	

	3. Biện pháp phòng chống bụi

Kỹ năng:
- Nhận biết được tác hại của bụi và biện pháp ngăn ngừa và phòng chống bụi
	

	4. Biện pháp giảm tiếng ồn

Kỹ năng:
- Nhận biết được tác hại của tiếng ồn và biện pháp ngăn ngừa và phòng chống tiếng ồn Trong các ngành công nghiệp, người lao động đối mặt với nhiều mối nguy hại do đó việc hiểu biết và thực hiện các biện pháp dự phòng để đảm bảo an toàn lao động là cần thiết đối với công nhân
	

	5. Biện pháp chống rung

Kỹ năng:

- Nhận biết được tác hại của bụi và biện pháp ngăn ngừa và phòng chống bụi
	

	6. Biện pháp phòng chống hóa chất độc

Kỹ năng:

- Nhận biết được tác hại của hóa chất độc và biện pháp ngăn ngừa và phòng chống hóa chất độc hại
	

	7. Biện pháp phòng chống vi sinh vật gây hại
Kỹ năng:

- Nhận biết được tác hại của vi sinh vật gây bệnh và biện pháp ngăn ngừa và phòng chống vi sinh vật gây bệnh
	


Chủ đề 4: Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp OHSAS 18001
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1.Khái niệm về hệ thống OHSAS 18001 


	Thực hiện Hệ thống an toàn – vệ sinh- lao động mang lại hiệu quả cho kinh doanh đồng thời cũng là một nghĩa vụ về mặt luật pháp và xã hội. Khi áp dụng Hệ thống này các tổ chức đã thiết lập môi trường làm việc an toàn hơn, bảo vệ mọi người ở nơi làm việc bằng cách kiểm soát tốt hơn và loại bỏ các nguy cơ mất an toàn – vệ sinh lao động

	2.Các lợi ích từ thực hiện hệ thống OHSAS
	

	3.Quy trình thực hiện hệ thống OHSAS 


	

	4. Thực trạng áp dụng hệ thống OHSAS tại Việt Nam
	

	Kỹ năng chung:

- Nắm được quy trình thực hiện dự án OHSAS 

-  Tham gia việc áp dụng OHSAS cho các cơ quan, xí nghiệp
	


3.2 Mục tiêu dạy - học của các chủ đề/bài thực hành (nếu có)
	Chủ đề/bài thực hành
	Mục tiêu dạy-học

	1.
	

	2.
	

	3.
	


Lần lượt trình bày như trên đối với tất cả các chủ đề/bài
4. Phân bổ thời gian của học phần
	Chủ đề lý thuyết
	Số tiết
	Chủ đề/bài thực hành
	Số tiết

	1
	3
	1
	

	2
	10
	2
	

	3
	11
	3
	

	4
	6
	
	

	Tổng số tiết
	30
	Tổng số tiết
	


Phần lý thuyết ghi theo tiết kế hoạch, phần thực hành ghi theo tiết qui đổi (1 tiết KH = 2 tiết TH).

5. Tài liệu dạy và học
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Hoàng Trí
	An toàn lao động và môi trường công nghiệp
	2006
	Trường ĐH Sư phạm Kỹ Thuật Tp HCM
	GV  cung cấp
	X
	

	2
	Lê Đăng Hoành
	An toàn và môi trường
	2009
	
	GV cung cấp
	X
	

	3
	Nguyễn Thanh Việt
	An toàn lao động
	2008
	
	GV cung cấp
	
	X

	4
	Nguyễn Hữu Nghị
	Khoa học môi trường và sức khỏe môi trường
	2009
	Đại học Huế
	GV cung cấp
	
	X

	5
	Nguyễn Ánh Nga
	An toàn lao động
	2008
	Đại học Công nghiệp
	GV cung cấp
	
	X

	6
	Hoskyns, Catherine; Michael Newman
	Democratizing the European Union: Issues for the twenty-first Century
	2000
	Manchester University Press
	Giáo viên cung cấp
	
	X


- Chỉ đưa vào bảng những tài liệu phục vụ học tập và sinh viên có thể tiếp cận được.
- Nếu là tài liệu internet thì ghi rõ đường dẫn ở cột Địa chỉ khai thác tài liệu.
- Nếu là bài giảng in thì ghi “Bài giảng…..” ở cột Tên tài liệu, ghi “Thư viện số ĐHNT” ở cột Địa chỉ khai thác tài liệu nếu bài giảng đã được gửi đến Thư viện số.
6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	40

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ (khuyến khích sử dụng)
	10

	3
	Điểm thực hành (nếu có)
	

	
	…… (có thể bổ sung)
	

	
	Thi kết thúc học phần
	50


Lưu ý chung:

· CTHP cần được bộ môn thông qua, trưởng khoa/viện phê duyệt và đưa lên trang web bộ môn.
· CTHP cần được bộ môn tổ chức cập nhật hàng năm.

· Các nội dung hướng dẫn trong mẫu CTHP (màu xanh, in nghiêng, chữ nhỏ) cần được lược bỏ trước khi CTHP được công bố.

             TRƯỞNG KHOA/VIỆN                                       TRƯỞNG BỘ MÔN   
 

       (Ký và ghi họ tên)                     

        (Ký và ghi họ tên)
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